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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC
Năm học 2023 – 2024

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
[bookmark: _GoBack]- Căn cứ CV 2345/BGDĐT-GDTH ngày 7 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;
- Chương trình môn học và HĐ giáo dục lớp 1, 2, 3, 4, 5;
- Sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Thực hiện theo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 4. Thực hiện theo CT GDPT 2006 đối với lớp 5;
- Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường (phụ lục 1.4). Thực hiện từ tuần 1 đến tuần 35 của năm học 2023-2024;
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học: Kế hoạch giáo dục nhà trường;
- Hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền;
II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Đội ngũ giáo viên: Đảm bảo yêu cầu về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
2. Đặc điểm đối tượng học sinh: Sĩ số 24 HS, sống gần trường thuận lợi cho việc học tập và đi lại.
3. Nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có).
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC
1. Môn Âm nhạc lớp 1
(1 tiết/tuần x 35 tuần/năm = 35 tiết/năm)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ 
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
Thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1: Âm thanh kì diệu
(4 tiết)
	Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu
Hát: Vào rừng hoa
	Tiết 1
	
	1

	2
	
	Hát: Vào rừng hoa
Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê – Mi
Vận dụng – sáng tạo: To – nhỏ
	Tiết 2
	
	2

	3
	
	Hát: vào rừng hoa
Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê - Mi
	Tiết 3
	
	3

	4
	
	Hát: Vào rừng hoa
Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê – Mi
Vận dụng – sáng tạo: To – nhỏ
	Tiết 4
	
	4

	5
	Chủ đề 2: Tổ quốc ta
(4 tiết)
	Hát: Tổ quốc ta
Vận dụng – sáng tạo: Cao – thấp
	Tiết 1
	
	5

	6
	
	Hát: Tổ quốc ta
Nhạc cụ: Trống con
	Tiết 2
	
	6

	7
	
	Nghe nhạc: Bài hát Quốc ca
Nhạc cụ: Trống con
	Tiết 3
	
	7

	8
	
	Hát: Tổ quốc ta
Vận dụng – sáng tạo: Cao – Thấp
	Tiết 4
	
	8

	9
	Chủ đề 3: Mái trường mến yêu
(4 tiết)
	Hát: Lớp một thân yêu
Vận dụng – Sáng tạo: To – nhỏ, Cao – thấp
	Tiết 1
	
	9

	10
	
	Hát: Lớp một thân yêu
Đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê - Mi
	Tiết 2
	
	10

	11
	
	Đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi
Nghe nhạc: Bài hát Những bông hoa những bài ca
	Tiết 3
	
	11

	12
	
	Hát: Lớp một thân yêu
Đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi
Vận dụng – sáng tạo: To – nhỏ, Cao – thấp
	Tiết 4
	
	12

	13
	Chủ đề 4: Vòng tay bè bạn
(6 tiết)
	Hát: Chào người bạn mới đến
	Tiết 1
	
	13

	14
	
	Hát: Chào người bạn mới đến
Nhạc cụ: Trống con
	Tiết 2
	
	14

	15
	
	Thường thức âm nhạc: Trống cái
Nghe nhạc: Vũ khúc thiên nga (trích vở ba lê Hồ thiên nga)
	Tiết 3
	
	15

	16
	
	Ôn tập cuối học kì I
	Tiết 4
	
	16

	17
	
	Ôn tập cuối học kì I
	Tiết 5
	
	17

	18
	
	Đánh giá cuối học kì I
	Tiết 6
	
	18

	19
	Chủ đề 5: Nhịp điệu mùa xuân
(4 tiết)
	Hát: Xúc xắc xúc xẻ
Vận dụng – sáng tạo: Dài – Ngắn
	Tiết 1
	
	19

	20
	
	Hát: Xúc xắc xúc xẻ
Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê - Mi
	Tiết 2
	
	20

	21
	
	Đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi
Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn – Gang  A – Ma – Đớt Mô – Da
Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn
	Tiết 3
	
	21

	22
	
	Hát: Xúc xắc xúc xẻ
Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn
	Tiết 4
	
	22

	23
	Chủ đề 6: Về miền dân ca
(4 tiết)
	Hát: Gà gáy
Vận dụng – sáng tạo: Dài – Ngắn
	Tiết 1
	
	23

	24
	
	Hát: Gà gáy
Nhạc cụ: Thanh phách
	Tiết 2
	
	24

	25
	
	Thường thức âm nhạc: Thanh phách
Vận dụng – Sáng tạo: Dài – Ngắn
	Tiết 3
	
	25

	26
	
	Hát: Gà gáy. Nghe nhạc: bài hát Lí cây bông
	Tiết 4
	
	26

	27
	




Chủ đề 7: 
Gia đình
(4 tiết)
	Hát: Cây gia đình
Vận dụng – Sáng tạo: Góc âm nhạc
	Tiết 1
	
	27

	28
	
	Hát: Cây gia đình
Đọc nhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha - Son
	Tiết 2
	
	28

	29
	
	Đọc nhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son
Nghe nhạc: Bài hát Con chim vành khuyên
	Tiết 3
	
	29

	30
	
	Vận dụng – Sáng tạo: Góc âm nhạc
Hát: Cây gia đình
	Tiết 4
	
	30

	31
	
Chủ đề 8: Vui đón hè
(5 tiết)
	Hát: Ngôi sao lấp lánh
	Tiết 1
	
	31

	32
	
	Nhạc cụ: Trai – en – gô (Triangle)
	Tiết 2
	
	32

	33
	
	Ôn tập cuối năm
	Tiết 3
	
	33

	34
	
	Ôn tập cuối năm
	Tiết 4
	
	34

	35
	
	Đánh giá cuối năm
	Tiết 5
	
	35




2. Môn Âm nhạc lớp 2
(1 tiết/tuần x 35 tuần/năm = 35 tiết/năm)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
Thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1
Sắc màu âm thanh
(4 tiết)
	Hát: Dàn nhạc trong vườn
	Tiết 1
	
	1

	2
	
	Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn 
Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô
	Tiết 2
	
	2

	3
	
	Đọc nhạc: Bài số 1
	Tiết 3
	
	3

	4
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1
Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
	Tiết 4
	
	4

	5
	Chủ đề 2
Em yêu làn điệu dân ca
(4 tiết)
	Hát: Con chim chích chòe
	Tiết 1
	
	5

	6
	
	Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe
Nhạc cụ: Song Loan
	Tiết 2
	
	6

	7
	
	Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam
	Tiết 3
	
	7

	8
	
	Ôn tập bài hát: Con Chim chích chòe
	Tiết 4
	
	8

	9
	Chủ đề 3
Mái trường thân yêu
(4 tiết)
	Hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	Tiết 1
	
	9

	10
	
	Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 
Đọc nhạc: Bài số 2
	Tiết 2
	
	10

	11
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2
Nghe nhạc: Vui đến trường
	TIết 3
	
	11

	12
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2
Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
	Tiết 4
	
	12

	13
	Chủ đề 4
Tuổi thơ
(6 tiết)
	Hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	Tiết 1
	
	13

	14
	
	Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui
	Tiết 2
	
	14

	15
	
	Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu
	Tiết 3
	
	15

	16
	
	Ôn tập cuối học kì I
	Tiết 4
	
	16

	17
	
	Ôn tập cuối học kì I
	Tiết 5
	
	17

	18
	
	Đánh giá cuối học kì I
	Tiết 6
	
	18

	19
	Chủ đề 5
Mùa xuân
(4 tiết)
	Hát: Hoa lá mùa xuân
	Tiết 1
	
	19

	20
	
	Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
Đọc nhạc: Bài số 3
	Tiết 2
	
	20

	21
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn
	Tiết 3
	
	21

	22
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
	Tiết 4
	
	22

	23
	
Chủ đề 6
Gia đình yêu thương
(4 tiết)
	Hát: Mẹ ơi có biết
	Tiết 1
	
	23

	24
	
	Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết
Nghe nhạc: Ru con
	Tiết 2
	
	24

	25
	
	Thường thức âm nhạc: Nhạc cụ ma-ra-cát (maracas)
	Tiết 3
	
	25

	26
	
	Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết
	Tiết 4
	
	26

	27
	
Chủ đề 7 Những con vật quanh em
(4 tiết)
	Hát: Trang trại vui vẻ
	Tiết 1
	
	27

	28
	
	Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ
Đọc nhạc: Bài số 4
	Tiết 2
	
	28

	29
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4
Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con
	Tiết 3
	
	29

	30
	
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4
Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ
	Tiết 4
	
	30

	31
	Chủ đề 8 Mùa hè vui
(5 tiết)
	Hát: Ngày hè vui
	Tiết 1
	
	31

	32
	
	Ôn tập bài hát: Ngày hè vui
Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	Tiết 2
	
	32

	33
	
	Nghe nhạc: Mùa hè ước mong
Ôn tập bài hát: Ngày hè vui
	Tiết 3
	
	33

	34
	
	Ôn tập cuối năm.
	Tiết 4
	
	34

	35
	
	Kiểm tra cuối năm.
	Tiết 5
	
	35



















3. Môn Âm nhạc lớp 3
(1 tiết/tuần x 35 tuần/năm = 35 tiết/năm)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1:
Lễ hội âm thanh
- Hát
- Đọc nhạc
- TTÂN
	Hát:
Múa lân
	1
	
	

	2
	
	- Ôn tập bài hát: 
Múa lân
- Đọc nhạc: 
Bài số 1
	2
	
	

	3
	
	- Ôn tập đọc nhạc: 
Bài số 1
- Thường thức Âm nhạc: 
Dàn trống dân tộc
	3
	
	

	4
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	4
	
	

	5
	Chủ đề 2: 
Em yêu tổ quốc Việt Nam
- Hát
- Nghe nhạc
- Nhạc cụ
	Hát:
Quốc ca Việt Nam (lời 1)
	5
	
	

	6
	
	- Hát: 
Quốc ca Việt nam (lời 2)
- Nghe nhạc: 
Ca ngợi tổ quốc
	6
	
	

	7
	
	Nhạc cụ: 
Ma - ra - cat (Maracas)
	7
	
	

	8
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	8
	
	

	9
	Chủ đề 3: 
Vui đến trường
- Hát
- Đọc nhạc
- Nghe nhạc
	Hát: 
Vui đến trường
	9
	
	

	10
	
	- Ôn tập bài hát: 
Vui đến trường
- Đọc nhạc: 
Bài số 2
	10
	
	

	11
	
	- Ôn tập đọc nhạc: 
Bài số 2
- Nghe nhạc: 
Đi học
	11
	
	

	12
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	12
	
	

	13
	Chủ đề 4: 
Em yêu làn điệu dân ca
- Hát
- Nhạc cụ
- Nghe nhạc
- TTÂN
	Hát :
Khúc nhạc trên nương xa
	13
	
	

	14
	
	- Ôn tập bài hát :
Khúc nhạc trên nương xa
- Nhạc cụ :
Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ
	14
	
	

	15
	
	- Nghe nhạc: 
Suối đàn t’rưng
- Thường thức Âm nhạc: 
Những khúc hát ru
	15
	
	

	16
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	16
	
	

	17
	Ôn tập
cuối học kì I
	Ôn tập cuối học kì I
	17
	
	

	18
	
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I
	18
	
	

	19
	
Chủ đề 5:
Đón xuân về
- Hát
- Nhạc cụ
- Nghe nhạc
- TTÂN
	Hát: 
Đón xuân về
	19
	
	

	20
	
	- Ôn tập bài hát:
Đón xuân về
- Đọc nhạc:
Bài số 3
	20
	
	

	21
	
	- Ôn tập đọc nhạc: 
Bài số 3
- Thường thức Âm nhạc:
Giới thiệu đàn Vi-ô-lông (Violon)
- Nghe nhạc: 
Mùa xuân ơi
	21
	
	

	22
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	22
	
	

	23
	Chủ đề 6: 
Đẹp mãi tuổi thơ
- Hát
- Nghe nhạc
- Nhạc cụ

	Hát: 
Đẹp mãi tuổi thơ
	23
	
	

	24
	
	- Ôn tập bài hát: 
Đẹp mãi tuổi thơ
- Nghe nhạc: 
Ước mơ hồng
	24
	
	

	25
	
	Nhạc cụ: 
 Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ
	25
	
	

	26
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	26
	
	

	27
	Chủ đề 7: 
Âm nhạc nước ngoài
- Hát
- Đọc nhạc
- Nghe nhạc

	Hát: 
Con chim non
	27
	
	

	28
	
	- Ôn tập bài hát: 
Con chim non
- Đọc nhạc: 
Bài số 4
	28
	
	

	29
	
	- Ôn đọc nhạc: 
Bài số 4
- Nghe nhạc: 
Van-xơ Pha-vô-rít
	29
	
	

	30
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	30
	
	

	31
	Chủ đề 8:
Vui đón hè
- Hát
- Đọc nhạc
- Nghe nhạc
	Hát: 
Hè về vui quá
	31
	
	

	32
	
	- Ôn tập bài hát: 
Hè về vui quá
- Nhạc cụ: 
Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ
	32
	
	

	33
	
	Thường thức Âm nhạc: 
Cá heo với Âm nhạc
	33
	
	

	34
	Ôn tập cuối năm
	Ôn tập cuối năm
	34
	
	

	35
	
	Kiểm tra và đánh gia cuối năm
	35
	
	














4. Môn Âm nhạc lớp 4
(1 tiết/tuần x 35 tuần/năm = 35 tiết/năm)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
thời lượng
	
	

	1
	Chủ đề 1:
Âm thanh ngày mới
- LTÂN
- Đọc nhạc
- Hát
- TTÂN
	- Lý thuyết âm nhạc:
Một số kí hiệu ghi nhạc
- Đọc nhạc: 
Bài số 1
	1
	
	

	2
	
	- Ôn Đọc nhạc: 
Bài số 1
- Hát: 
Chuông gió leng keng
	1
	
	

	3
	
	- Ôn Hát: 
Chuông gió leng keng
- Thường thức Âm nhạc: 
Hình thức biểu diễn trong ca hát
	1
	
	

	4
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	5
	Chủ đề 2:
Giai điệu quê hương
- Hát
- Nhạc cụ
- TTÂN
- Nghe nhạc
	Hát:
Chim sáo
	1
	
	

	6
	
	- Ôn Hát: 
Chim sáo
- Nhạc cụ: 
Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc
nhạc cụ giai điệu
	1
	
	

	7
	
	- Thường thức âm nhạc: 
Giới thiệu đàn tranh
- Nghe nhạc: 
Lý ngựa ô
	1
	
	

	8
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	9
	Chủ đề 3: 
Thầy cô với chúng em
- LTÂN
- Đọc nhạc
- Hát
- Nghe nhạc
	- Lý thuyết âm nhạc: 
Giới thiệu các hình nốt
- Đọc nhạc: 
Bài số 2
	1
	
	

	10
	
	- Ôn Đọc nhạc: 
Bài số 2
- Hát: 
Nếu em là…
	1
	
	

	11
	
	- Ôn Hát: 
Nếu em là…
- Nghe nhạc: 
Điều mong ước tặng thầy
	1
	
	

	12
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	13
	Chủ đề 4: 
Vui đón tết
- Hát
- Nhạc cụ
- TTÂN
	Hát :
Vui đón tết
	1
	
	

	14
	
	- Ôn Hát :
Vui đón tết
- Nhạc cụ :
Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc
nhạc cụ giai điệu
	1
	
	

	15
	
	- Thường thức Âm nhạc: 
Hình tượng âm nhạc thông qua câu chuyện
Pi-tơ và chó sói
	1
	
	

	16
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	17
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	
	

	18
	
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I
	1
	
	

	19
	
Chủ đề 5:
Thiên nhiên tươi đẹp
- LTÂN
- Đọc nhạc
- Hát
- Nghe nhạc
	- Lý thuyết âm nhạc: 
Dấu lặng
- Đọc nhạc:
Bài số 3
	1
	
	

	20
	
	- Ôn Đọc nhạc:
Bài số 3
- Hát:
Hạt mưa kể chuyện
	1
	
	

	21
	
	- Ôn Hát: 
Hạt mưa kể chuyện
- Nghe nhạc:
Không gian xanh
	1
	
	

	22
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	23
	Chủ đề 6: 
Tình bạn tuổi thơ
- Hát
- Nhạc cụ
- TTÂN

	Hát: 
Tình bạn tuổi thơ
	1
	
	

	24
	
	- Ôn Hát: 
Tình bạn tuổi thơ
- Thường thức âm nhạc: 
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
và bài hát Reo vang bình minh
	1
	
	

	25
	
	Nhạc cụ: 
Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc
nhạc cụ giai điệu
	1
	
	

	26
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	27
	Chủ đề 7: 
Âm nhạc nước ngoài
- LLÂN
- Đọc nhạc
- Hát
- TTÂN
- Nghe nhạc

	- Lý thuyết âm nhạc: 
Ôn tập
- Đọc nhạc: 
Bài số 4
	1
	
	

	28
	
	- Ôn Đọc nhạc: 
Bài số 4
- Hát: 
Miền quê em

	1
	
	

	29
	
	- Ôn Hát:
Miền quê em
- Thường thức âm nhạc: 
Giới thiệu kèn trumpet
- Nghe nhạc: 
Khúc nhạc mở đầu (U-vec-tuya)
	1
	
	

	30
	
	Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	31
	Chủ đề 8:
Chào mùa hè
- Hát
- Đọc nhạc
- Nghe nhạc
	Hát:
Em yêu mùa hè quê em
	1
	
	

	32
	
	- Ôn Hát: 
Em yêu mùa hè quê em
- Nhạc cụ: 
Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc
nhạc cụ giai điệu
	1
	
	

	33
	
	- Nghe nhạc: 
Khúc ca vào hè
- Tổ chức các hoạt động vận dụng sáng tạo
	1
	
	

	34
	Ôn tập cuối năm
	Ôn tập cuối năm
	1
	
	

	35
	
	Kiểm tra và đánh gia cuối năm
	1
	
	




5. Môn Âm nhạc lớp 5
(1 tiết/tuần x 35 tuần/năm = 35 tiết/năm)
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Điều chỉnh, bổ sung
(nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/
Thời lượng
	
	

	1
	Chào ngày mới


	- Hát: Reo vang bình minh
	1
	
	

	2
	
	- Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh
- Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với nhạc cụ gõ
	2
	
	

	3
	
	- Đọc nhạc Số 1: Cùng vui chơi
- Lý thuyết âm nhạc: Phách, ô nhịp, vạch nhịp
	3
	- Bỏ lời ca đọc nhạc.
	

	4
	Thiên nhiên tươi đẹp
	- Hát: Con chim hay hót
	4
	
	

	5
	
	- Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài hát với tiết tấu phù hợp
	5
	
	

	6
	
	- Đọc nhạc Số 2: Mặt trời lên
- Nghe nhạc: Bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh
	6
	- Giáo dục HS tình yêu, lòng tự hào và niềm mơ ước về cuộc sống hạnh phúc trong hoà bình như Bác Hồ kính yêu vẫn hằng mong mỏi và hy sinh cả cuộc đời mình vì điều đó.
	

	7
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Số 1, Số 2
- Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	7
	
	

	8
	
	- Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh, Con chim hay hót
	8
	
	

	9
	



Nhớ ơn thầy cô

	- Hát: Những bông hoa những bài ca
	9
	- Giáo dục HS lòng yêu quý, kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo theo truyền thống tôn sư trọng đạo của cha ông, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi theo lời Bác Hồ dạy.
	

	10
	
	- Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
	10
	
	

	11
	
	- Đọc nhạc Số 3: Tôi hát Son La Son
- Nghe nhạc: Màu xanh quê hương
	11
	
	

	12
	


Em yêu cuộc sống thanh bình
	- Hát: Ước mơ
	12
	
	

	13
	
	- Ôn tập bài hát: Ước mơ
- Lý thuyết âm nhạc: Khuông nhạc, dòng kẻ phụ, khóa son, nốt nhạc
	13
	
	

	14
	
	- Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ.
	14
	
	

	15
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Số 3
- Thường thức âm nhạc: Kể chuyện nghệ sĩ Cao Văn Lầu
	15
	
	

	16
	
	- Hát: Do địa phương tự chọn
	16
	
	

	17
	
	- Ôn tập cuối học kì I
	17
	
	

	18
	
	- Kiểm tra cuối học kì I
	18
	
	

	19
	
Em yêu khúc hát dân ca


	- Hát:  Hát mừng
	19
	- Giáo dục HS biết yêu cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gắng học giỏi, chăm làm để sau này góp công giữ gìn và xây dựng Tổ quốc tự do, độc lập mà Bác Hồ cùng các thế hệ cha anh đã hy sinh đem lại cho các em.
	

	20
	
	- Ôn tập bài hát: Hát mừng
- Đọc nhạc Số 6:  Chú bộ đội
	20
	
	

	21
	Bác Hồ kính yêu
	- Hát: Tre ngà bên lăng Bác
	21
	- Giáo dục HS lòng yêu kính và biết ơn Bác Hồ - người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước độc lập, dân tộc tự do, hạnh phúc cho muôn nhà và tình yêu thương vô bờ cho các cháu thiếu nhi
	

	22
	
	- Ôn tập bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
- Đọc nhạc Số 5: Năm cánh sao vui
	22
	
	

	23
	
	- Ôn tập bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác
	23
	
	

	24
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Số 5, Số 6
	24
	
	

	25
	
Mái trường thân thương
	- Hát: Em vẫn nhớ trường xưa
	25
	- Giáo dục HS tình yêu với mái trường, lòng gắn bó với quê hương và tinh thần quyết tâm học giỏi thành tài để sau này góp công xây dựng đất nước giàu mạnh theo lời Bác Hồ đã dạy.
	

	26
	
	- Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa
- Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát
	26
	
	

	27
	
Chào mùa hạ
	- Hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	27
	
	

	28
	
	- Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
- Đọc nhạc Số 7: Em tập lái ô tô
	28
	
	

	29
	
	- Thường thức âm nhạc: Kể chuyện về bản sonate ánh trăng của Beethoven
- Nghe nhạc: Trích đoạn bản sonate ánh trăng của Beethoven
	29
	
	

	30
	
	- Đọc nhạc Số 8: Mây chiều
- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài ĐN Số 8
	30
	- Bỏ lời ca đọc nhạc.
	

	31
	
	- Ôn tập đọc nhạc: Số 7, Số 8
- Nghe nhạc: Bài hát thiếu nhi, dân ca
	31
	
	

	32
	
	- Hát: Do địa phương tự chọn
	32
	
	

	33
	
	- Ôn tập cuối năm
	33
	
	

	34
	
	- Ôn tập cuối năm
	34
	
	

	35
	
	- Kiểm tra cuối năm.
	35
	
	


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên
1.1. Giáo viên phụ trách môn học
- Thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt.
1.2. Giáo viên chủ nhiệm
- Thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt.
2. Tổ trưởng chuyên môn
- Phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên.
- Báo cáo phụ trách chuyên môn về kế hoạch dạy học.
3. Tổng phụ trách đội
- Phối hợp với GVCN thực hiện theo kế hoạch dạy học đã phê duyệt.
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